
STT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc
SĐT liên hệ Ghi chú

1 Nguyễn Phạm Hoàng Anh 27/8/2016 TPHCM Nam Kinh 0834979768

2 Nguyễn Vũ Trần Phương Ánh 20/2/2016 TPHCM 1 Kinh 0964007555

3 Nguyễn Gia Hồng Ân 22/6/2016 TPHCM 1 Kinh 0937100086

4 Nguyễn Hoàng Ân 30/1/2016 TPHCM Nam Kinh 0931325341

5 Nguyễn Quang Gia Bảo 5/10/2016 TPHCM Nam Kinh 0971857070

6 Bùi Ngọc Chi 19/11/2016 TPHCM 1 Kinh 0936588170

7 Nguyễn Minh Dũng 12/3/2016 TPHCM Nam Kinh 0969631199

8 Đỗ Dương Anh Duy 11/11/2016 TPHCM Nam Kinh 0907626662

9 Võ Đại Nguyễn Duy 17/09/2014 TPHCM Nam Kinh 0333628735 Lớp cũ 1/2 (HN)

10 Võ Thị Thùy Dương 13/8/2016 TPHCM 1 Kinh 0938364216

11 Trần Quốc Đạt 19/4/2016 TPHCM Nam Kinh 0902090610

12 Phan Minh Hải 27/6/2016 Khánh Hòa Nam Kinh 0925808649

13 Hà Gia Hân 5/7/2016 TPHCM 1 Kinh 0937347990

14 Nguyễn Vũ Diễm Hân 20/9/2016 TPHCM 1 Kinh 0784681166

15 Lê Nguyễn Gia Huy 1/6/2016 TPHCM Nam Kinh 0979709939

16 Hoàng Lân Khải 20/3/2016 TPHCM Nam Tày 0948196196

17 Nguyễn Quốc Khang 20/11/2016 TPHCM Nam Kinh 0907055911

18 Phạm Gia Khang 10/9/2016 TPHCM Nam Kinh 0903322553

19 Nguyễn Minh Khôi 5/9/2016 TPHCM Nam Kinh 0918717624

20 Huỳnh Thiên Long 23/1/2016 TPHCM Nam Kinh 0908141596

21 Nguyễn Ngọc Hải My 15/3/2016 TPHCM 1 Kinh 0903779178

22 Bùi Ngọc Ngân 19/11/2016 TPHCM 1 Kinh 0936588170

23 Kiều Bảo Ngọc 20/8/2016 TP.HCM 1 Kinh 0902392984

24 Nguyễn Ngọc Khánh Nguyên8/10/2016 TPHCM 1 Kinh 0968465110

25 Nguyễn Vĩnh Nhân 7/1/2016 TPHCM Nam Kinh 0705830105

26 Lưu Đinh Khả Như 10/2/2016 TPHCM 1 Kinh 0906466620

27 Lưu Hồng Phát 9/9/2015 TPHCM Nam Kinh 0908389281

28 Phạm Minh Phúc 21/2/2016 TPHCM Nam Kinh 0945676133

29 Phan Hoàng Thùy Phương 25/10/2016 TPHCM 1 Kinh 0909025547

30 Đặng Phương Thảo 20/12/2016 TPHCM 1 Kinh 0908015044

31 Trần Phạm Thu Thảo 1/3/2016 TPHCM 1 Kinh 0903092919
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32 Nguyễn Văn Thọ 15/7/2016 TT Huế Nam Kinh 0789446371

33 Phạm Cát Tiên 16/11/2016 Quãng Ngãi 1 Kinh 0912175069

34 Nguyễn Võ Nhân Trí 18/6/2016 TPHCM Nam Kinh 0908551687

35 Lê Hải Triều 21/9/2016 TPHCM Nam Kinh 0948046043

36 Nguyễn Khánh Cát Tường 6/7/2016 Khánh Hòa 1 Kinh 0836548463

37 Đặng Ngọc Phương Uyên 25/9/2016 TPHCM 1 Kinh 0969874428

38 Nguyễn Dương Thảo Vy 4/4/2016 Cà Mau 1 Kinh 0878808828
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